
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

8 1 47 3003 Nghịch sản tuyến

8 2 34 2012 UBT (T) 6 cm/Cường giáp

8 3 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 23 0000 UBT (P) 8cm

8 5 19 0010 UBT (T) 8 cm

9 6 57 4004 Polype lòng TC

9 7 50 2012 U cạnh TC tồn tại lâu

9 8 22 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 9 47 2002 UXTC 12 tuần

11 11 39 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 22 1001 UBT  5cm/ Thai 12 tuần

11 13 28 1001 UBT (P) 8cm

11 14 21 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 60 3003 Sa TC- BQ-TT độ 3 + UBT(P) 

2 0

8 3 38 2012 UBT 2bên 5cm

8 4 23 1011 UBT (T) 6cm

9 5 55 2022 UBT (T) 8 cm/VMC (Mổ khó)

9 6 33 ĐT NXTC (dưới niêm) 10cm

9 7 32 3023 UBT (P) 6cm

9 8 39 1001 UBT (P) 7cm

9 9 37 2002 UBT (P) 7cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

H.HIỆP + M.THƠ.NT

THƯƠNG.BM + TRUNG.TT

THƯƠNG.BM + TRUNG.TT

Q.KHOA + ĐIỀN + TÙNG.TT

Q.KHOA + ĐIỀN + TÙNG.TT

ĐIỀN + TÙNG.TT  

H.HIỆP + M.THƠ.NT

PHẠM TÀI + LAM.TT

PHẠM TÀI + LAM.TT

BS KHOA NS + LANH.TT(S)

BS KHOA NS + MẬN(C)

THƯƠNG.BM+ PHƯƠNG THẢO.TT+ QUỲNH.TT

 

THU NGUYỆT + THANH THÚY + KHANH.TT

THU NGUYỆT + THANH THÚY + KHANH.TT

THANH THÚY + KHANH.TT

TR.THẢO + M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

M.TUYỀN + SANINE.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + LÂM HÀ.TT (S)

BS KHOA NS + ĐOAN (C)  

HƯNG.PNT + THIỆN.TT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

THU HÀ 2 + HIỀN.CĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) NS Cắt TC toàn phần + 2PP

2) NS treo BQ-MC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, cắt u

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 14/7/2014 đến ngày 20/7/2014 (Tuần1)

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN

NINH THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ DUNG

LÝ KIM HƯƠNG

BN TNTC

HUỲNH THỊ NGỌC THI

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

VÕ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ LỆ

PHẠM THỊ THIỆP

PHAN KIỀU BÍCH PHỤNG

LÂM THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ PHẠM TƯ

BN TNTC

CHÂU THỊ HỒNG NỞ

NGUYỄN THỊ HẢO

LƯƠNG THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ VUI

HOÀNG KIM ANH

CAO THỊ THÚY PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ HƯƠNG NHU

3591

3492

2132

2123

1806 b

3484

1883

2066

SHC

46 N

2026

3508

2040

2333

1632

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1894

3510

3520

1882

PM

Ngày: 7/14/2014 

Ngày: 7/15/2014 

3497

3611

3495



11 10 46 3003 UXTC 14 tuần

11 11 39 2012 UBT (P) 8cm

11 12 27 0010 VS I + UBT (T) 4cm

13 23 0000 UBT 2bên 7cm

4 0 0

4 0 0

8 1 50 2012 Nghịch sản tuyến

8 2 42 2012 CIN 3 (Đã khoét chóp)

8 3 24 0010 VS 2 + TD dị vật lòng TC

8 4 23 0000 UBT (P) 6cm

8 5 22 0000 UBT (T) 6 cm

9 6 46 2012 UXTC 14 tuần

9 7 42 2022 UBT (T) 9 cm

9 8 37 0010 Polype lòng TC + VS 2

9 9 27 2002 UBT (P) 8cm

9 10 24 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 45 2002 UXTC 14 tuần

11 12 41 2002 UBT (P) 8cm

11 13 38 3003 UBT (P) 5cm

14 31 1011 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

8 1 47 3033 UXTC 14 tuần

8 2 37 2002 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần

8 3 16 ĐT UBT(P) 12cm

9 4 57 2012 TSPTNMTC

9 5 46 2002 UBT 2bên 6cm

9 6 36 1001 UBT (T) 5cm

9 7 29 ĐT UBT (P) 8cm

9 8 25 0000 UBT (P) 6cm H.HIỆP + ÁI

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2

D.MINH + TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

TÚ NGÂN + THU HÀ 3

H.HIỆP + ÁI

H.THẮM + V.HÙNG

H.THẮM + V.HÙNG  

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TRUNG.TT (S) 

BS KHOA NS + MỸ THANH (C)  

PHAN NGA + PHONG.TT + MỸ HẠNH 2

TR.THẢO + LAN ĐÀI.TT + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

TR.THẢO + MINH NGỌC

HOÀI THƯ + LÂM HÀ.TT

HOÀI THƯ + LÂM HÀ.TT

H.THẮM + V.HÙNG + SƠN.TT

BS KHOA NS + BÌNH THÀNH(C)

MỸ NHI + P.THẢO.TT + SANINE.TT

MỸ NHI + P.THẢO.TT + SANINE.TT

MỸ NHI + SANINE.TT

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM

TR BÍCH 2 + NGỌC DIỄM

H.THẮM + TP NGA + MAI THẢO

TP NGA + MAI THẢO

TP NGA + MAI THẢO

DỰ BỊ

BS KHOA NS + LAM.TT (S)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

LÊ THỊ THÔI

LA THỊ BÍCH VÂN

PHAN THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ LOAN

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ HOA

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN THỊ KIM LUÔNG

ĐẶNG THỊ KIỀU LOAN

VÕ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ HẠNH

PHẠM THỊ LAN

LÊ THỊ DIỄM KIỀU

VŨ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGỌC

DƯƠNG THỊ MỘNG THÚY

NGUYỄN THỊ THANH DUNG

TÔ ÁNH NGUYỆT

ĐẶNG THỊ VUI

LÊ THỊ THỦY

LÊ THỊ HIỀN

TRỊNH THỊ THANH NHÀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ KIM THOA

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HOA

3518

3522

2079

1899

2936

33621

2118

2001

1863

3426

2023

3439

1880

3625

1250

3505

1997

1715

2038

2056

2054

2015

49 N

48 N

2014

2046

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 7/16/2014 

Ngày: 7/17/2014 



11 9 48 2012 UXTC 12 tuần

11 10 45 3013 UBT (T) 7 cm

11 11 31 1011 UBT (T) 7 cm

12 30 2002 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

8 1 46 3023 UXTC 11 tuần

8 2 27 0000 UBT (P) 7cm

8 3 26 0000 UBT 2bên 5cm/VS 1

9 4 52 3003 UXTC 10tuần 

9 5 30 0000 VS I/ Tắc ODT

9 6 27 ĐT UBT (P) 9cm

9 7 23 0000 VS I , UBT (P) 7cm

9 8 21 ĐT UBT (P) 6cm

11 9 44 2012 UXTC 10 tuần

11 10 41 2002 UBT (P) 8cm

11 11 31 1001 UBT (P) 8cm

11 12 29 1001 UBT 2bên 6cm

11 13 26 ĐT UBT (T) 7cm

THỤC TRANG + M.PHƯƠNG2

THỤC TRANG + M.PHƯƠNG2

QUỐC DUY + THÚY PHƯỢNG

QUỐC DUY + THÚY PHƯỢNG

QUỐC DUY + THÚY PHƯỢNG

HƯNG.PNT + LÊ DIỆP + HOÀNG.TT

LÊ DIỆP + HOÀNG.TT

LÊ DIỆP + HOÀNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT (C)

THƯƠNG.BM + LAN ĐÀI.TT + KHANH.TT

THƯƠNG.BM + KHANH.TT

THƯƠNG.BM + KHANH.TT

LƯU + THIỆN.TT + D.PHƯỢNG

LƯU + D.PHƯỢNG + THIỆN.TT

MỸ NGỌC + THU TRANG.TT + AN 

MỸ NGỌC + AN

MỸ NGỌC + AN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TÙNG.TT (S)

NS bóc u, KTSD

Ngày 11 tháng 7 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

TRẦN THỊ PHƯỚC MAI

NGUYỄN THỊ KIM THẢO

PHẠM THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG

TRẦN THỊ PHẤN

PHẠM THỊ THẢO

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRANG

TRẦN THỊ XUÂN LỘC

PHAN THỊ HỒNG DI

TRẦN THỊ QUỲNH TRÂM

TRẦN THỊ HẠNH

PHAN THỊ THUYỀN

BN TNTC

BN TNTC

VY THỊ BÌNH

NGUYỄN KIM HUỆ

ĐẶNG THỊ CHÍNH

ĐẶNG THỊ THU HỒNG

3628

2129

1996

3145

3513

3547

3554

3575

3545

2126

3563

1935

2081

1955

3564

3620

3509

Thứ: SÁU 

Ngày: 7/18/2014 


